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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định                                               quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
                                 
Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về các quy định TTHC và kết quả đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em:
Tại dự thảo Nghị định quy định về các nội dung Chính phủ được giao quy định chi tiết tại Luật trẻ em, gồm: các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia; kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trình tự, thủ tục đăng ký, lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển hình thức chăm sóc thay thế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Tại một số nội dung được giao quy định chi tiết có quy định về TTHC hoặc quy định có liên quan đến TTHC, cụ thể như sau:

1. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Chương II dự thảo Nghị định quy định về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Để các chính sách này đi vào cuộc sống, hay nói cách khác, các đối tượng trẻ em được hưởng các chính sách hỗ trợ này cần quy định các biện pháp như quy định bằng TTHC hoặc các biện pháp khác. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất không quy định các TTHC và các biện pháp khác để thực hiện các chính sách này đối với trẻ em mà chỉ quy định đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách này, tức là, xét về góc độ cấu thành quy định về TTHC thì dự thảo Nghị định chỉ quy định đối tượng được hưởng các chính sách nêu trên. Việc quy định như dự thảo Nghị định hiện hành xuất phát từ các lý do sau đây:
Thứ nhất, Khoản 2 Điều 10 Luật trẻ em quy định: “2. Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. Căn cứ vào nhiệm vụ nêu trên, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các chính sách hỗ trợ áp dụng đối với từng đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc sắp xếp các đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ đã căn cứ vào đặc điểm và nhu cầu cần thiết của từng loại đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Thứ hai, các chính sách hỗ trợ cho trẻ em thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc chức năng quản lý của các Bộ, ngành khác nhau, cụ thể tại dự thảo Nghị định hiện tại gồm chính sách: chăm sóc y tế, trợ cấp xã hội, trợ giúp pháp lý, tư vấn, trị liệu tâm lý, hỗ trợ giáo dục, đào vào và giáo dục nghề nghiệp. Chính vì vậy, việc quy định tổng hợp mọi chính sách hỗ trợ cũng như các biện pháp để thực hiện các chính sách này tại dự thảo Nghị định là không khả thi. 
Từ các lý do nêu trên, Điều 16 dự thảo Nghị định quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên cơ sở đó Chính phủ giao cho các Bộ: Y tế; Lao động – Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ (Khoản 5 Điều 17; Khoản 5 Điều 18 và Khoản 5 Điều 19). Vì vậy, các biện pháp để thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó bao gồm cả quy định về TTHC sẽ được quy định tại các văn bản đó mà không quy định tại dự thảo Nghị định. 
2. Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chương III dự thảo Nghị định quy định về hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó quy định về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ, can thiệp. 
- Về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Luật trẻ em quy định: “3. Chính phủ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; quy định quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em”. Căn cứ quy định nêu trên, tại dự thảo Nghị định quy định về vị trí của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em. Việc thành lập Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo hướng này sẽ được thực hiện khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về biện pháp hỗ trợ, can thiệp: Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, Ủy ban nhân dân cấp xã, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã (sau đây gọi là nơi tiếp nhận thông tin) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi, phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin, thông báo, tố giác để bảo đảm trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại được hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em. Sau khi thực hiện đánh giá sơ bộ ban đầu mức độ tổn hại của trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ quan có thẩm quyền sẽ có các biện pháp áp dụng phù hợp, gồm: bảo vệ bằng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc cách ly trẻ em khỏi môi trường có nguy cơ gây hại cho trẻ em. Để thực hiện các biện pháp này, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc thực hiện bằng 02 TTHC gồm: 
- Tên TTHC 1: Hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ, can thiệp
- Tên TTHC 2: Cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em 

Đối với biện pháp can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp, do tính chất khẩn cấp nên việc quy định TTHC là không phù hợp. Do đó, dự thảo Nghị định quy định điều kiện áp dụng biện pháp này và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện biện pháp này.
3. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Chương IV dự thảo Nghị định không quy định TTHC nhưng quy định nhiều nguyên tắc áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải thực hiện nhằm bảo vệ trẻ em. Để bảo đảm tính linh hoạt và đồng thời bảo đảm hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nội dung này đã được cụ thể hóa theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm của các bên có liên quan. Việc áp dụng biện pháp này đã làm giảm chi phí tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em. 
4. Chăm sóc thay thế cho trẻ em

Chương V dự thảo Nghị định quy định các TTHC về chăm sóc, thay thế cho trẻ em, trong đó quy định về việc lập hồ sơ và tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em; lập danh sách cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế và lựa chọn cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế thích hợp cho trẻ em. Việc chăm sóc thay thế cho trẻ em được thực hiện trên cơ sở đối chiếu sự phù hợp giữa hồ sơ của trẻ em và điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Về việc chăm sóc thay thế trẻ em được thực hiện thông qua 05 TTHC sau:
- Tên TTHC 1: Lập hồ sơ chăm sóc thay thế cho trẻ em 
- Tên TTHC 2: Đăng ký nhận chăm sóc thay thế 
- Tên TTHC 3: Lựa chọn và giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đối với hồ sơ trẻ em do Ủy ban nhân dân cấp xã lập
- Tên TTHC 4: Nhận trẻ em vào chăm sóc thay thế tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội (gồm: cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý và cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý)
- Tên TTHC 5: Chuyển trẻ em đang sống tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội đến các cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế
Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 66 Luật trẻ em quy định: “Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định việc chăm sóc thay thế đối với trường hợp trẻ em được quy định tại Khoản 2 Điều 62 của Luật này theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được pháp luật quy định”. Do đó, đối với trường hợp này, việc chăm sóc thay thế sẽ được thực hiện thoe quyết định của Tòa án mà không quy định tại dự thảo Nghị định.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm cho trẻ em được hưởng sự chăm sóc của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, dự thảo Nghị định quy định sự giám sát chặt chẽ quá trình chăm sóc thông qua việc cung cấp thông tin theo yêu cầu hoặc báo cáo định kỳ của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Căn cứ vào nội dung tại Mục 1 đến Mục 4 nêu trên, dự thảo Nghị định hiện này quy định tổng số 07 TTHC. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý của 07 TTHC này tại Biểu đánh giá tác động TTHC (Phụ lục kèm theo Báo cáo này). Tuy nhiên, do đối tượng được thực hiện TTHC là trẻ em, không thể là chủ thể thực hiện TTHC và TTHC là để bảo vệ quyền trẻ em nên hầu hết các TTHC tập trung quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước và tổ chức có liên quan nên trong hầu hết các TTHC đều không đáp ứng đầy đủ các bộ phận theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Vì vậy, trong Biểu đánh giá tác động TTHC, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đánh giá cụ thể từng tác động đối với từng bộ phận của TTHC để làm rõ nội dung từng quy định TTHC. 
Về chi phí tuân thủ TTHC, theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 07/2014/TT-BTP thì “Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là việc lượng hóa các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính đã ban hành hoặc dự kiến ban hành”. Tuy nhiên, do đối tượng thụ hưởng kết quả giải quyết TTHC tại dự thảo Nghị định là trẻ em (trừ thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế nhưng TTHC này cũng rất đơn giản nên chi phí tuân thủ không đáng kể), lại là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nên hầu như không thực hiện bất cứ hoạt động nào để phục vụ việc giải quyết TTHC nên không thể lượng hóa các chi phí mà đối tượng phải bỏ ra. Mặt khác, các TTHC được quy định tại dự thảo Nghị định là để thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em nên đây là trách nhiệm của Nhà nước nên tại Luật trẻ em và dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không thực hiện việc tính toán chi phí đối với các TTHC tại dự thảo Nghị định./.
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